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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan đã tăng gần 20% từ khi 

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, 

Ấn Độ và Việt Nam tăng mạnh so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 653 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn so 

với tuần trước. Do nguồn cung gạo hạn chế, trong khi, nhu cầu gạo 

gia tăng tại các quốc gia châu Phi, Indonesia và Philippines [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 464 USD/tấn, tăng 11 

USD/tấn so với tuần trước. Một số thương nhân đã mua gạo ở mức 

giá cao kỷ lục, do Thái Lan và Việt Nam thậm chí còn báo giá ở mức 

cao hơn nhiều. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 625 USD/tấn, tăng 30 

USD/tấn so với tuần trước. Hoạt động thương mại diễn ra hạn chế do 

các nhà xuất khẩu vẫn đang kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Thái Lan đang hưởng lợi từ 

lệnh cấm xuất khẩu gạo của 

Ấn Độ và không có lý do gì 

để cấm xuất khẩu. 

 

❖ Trong 7 tháng đầu năm 2023, 

Campuchia đã xuất khẩu 

hơn 360.000 tấn gạo tới 52 

quốc gia, đạt 52% mục tiêu 

cả năm là 700.000 tấn. 

 

❖ Philippines có thể tiếp tục 

giảm thuế nhập khẩu đối với 

gạo sau năm 2023 để giảm 

bớt áp lực lên lạm phát. 

 

❖ Tháng 7/2023, Philippines đã 

nhập khẩu 116.195 tấn gạo, 

giảm 46,37% so với tháng 

trước. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

sẽ không chỉ cao hơn năm 

trước mà còn có khả năng 

chạm mức cao nhất trong 

lịch sử trong năm nay. 
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Thái Lan: Bộ Thương mại Thái Lan cho biết quốc 

gia này đang hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu 

gạo của Ấn Độ và không có lý do gì để cấm xuất 

khẩu do quốc gia này có đủ sản lượng cho xuất 

khẩu và tiêu dùng trong nước. [2] 

Sri Lanka: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 

(FAO) đã giao 8.360 tấn phân bón Ure cho Bộ 

Nông nghiệp Sri Lanka để phân phối trong mùa 

vụ Maha sắp tới. Lượng phân bón thiết yếu này 

sẽ được phân phối cho hơn 228.000 nông dân 

trồng lúa quy mô nhỏ trên một số huyện ở vùng 

khô hạn của Sri Lanka nhằm thúc đẩy sản xuất tại 

các khu vực này. Theo đó, mỗi nông dân sẽ được 

nhận 50 kg phân bón Ure/1 ha. [3] 

Campuchia: Theo Liên đoàn gạo Campuchia, 

trong 7 tháng đầu năm 2023, quốc gia này đã xuất 

khẩu hơn 360.000 tấn gạo tới 52 quốc gia, đạt 

52% mục tiêu cả năm là 700.000 tấn. Trong đó, 

xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 141.950 tấn với 

giá trị 90,27 triệu USD. Xuất khẩu sang EU đạt 

141.394 tấn với trị giá 100,31 triệu USD. Ngoài ra, 

Campuchia còn xuất khẩu 2,5 triệu tấn thóc tới 

các quốc gia láng giềng đạt 663,1 triệu USD. [4] 

Philippines: Philippines có thể tiếp tục giảm thuế 

nhập khẩu đối với gạo sau năm 2023 để giảm bớt 

áp lực lên lạm phát. Từ năm 2021, thuế nhập 

khẩu gạo từ bên ngoài Đông Nam Á giảm xuống 

35% từ mức 40 – 50% trước đó. [5] 

Theo Cục Trồng trọt Philippines, tháng 7/2023, 

quốc gia này đã nhập khẩu 116.195 tấn gạo, giảm 

46,37% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu 

năm, nhập khẩu gạo của Phillipines đạt 1,59 triệu 

tấn, giảm 16,37% từ mức 2,33 triệu tấn cùng kỳ 

năm trước. Việt Nam là quốc gia cung cấp gạo 

lớn nhất cho Philippines với 1,75 triệu tấn. Tiếp 

theo là Myanmar với 83.460 tấn và Thái Lan 

76.287 tấn. [6] 

Bhutan: Bhutan đã đề nghị Ấn Độ cho phép xuất 

khẩu gạo sang nước này sau khi Ấn Độ cấm xuất 

khẩu gạo non-basmati khiến giá gạo toàn cầu 

tăng cao. Bhutan đã đưa ra yêu cầu ngoại giao về 

lô hàng gạo lên tới 90.000 tấn. Lệnh cấm gạo của 

Ấn Độ cho phép miễn trừ xuất khẩu theo các thỏa 

thuận giữa chính phủ với chính phủ và trong 

trường hợp có yêu cầu của các quốc gia với nhu 

cầu an ninh lương thực thực sự. [7] 

Pakistan: Xuất khẩu gạo của Pakistan sẽ không 

chỉ cao hơn năm trước mà còn có khả năng chạm 

mức cao nhất trong lịch sử trong năm nay do mở 

rộng diện tích gieo trồng và cải tiến công nghệ. 

Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ cũng 

sẽ tạo điều kiện cho gạo của Pakistan tìm kiếm 

các thị trường xuất khẩu mới. Dự báo Pakistan sẽ 

thu được từ 2,7 tỷ USD đến 3 tỷ USD thông qua 

xuất khẩu gạo trong năm nay. [8] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần qua, giá lúa tại thị trường nội địa liên tục điều chỉnh tăng 

mạnh. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.333 

VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.429 

VNĐ/kg, tăng 336 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.783 

VNĐ/kg, tăng 450 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Do giá lúa đang neo ở mức cao, nhiều thương lái, doanh nghiệp tạm 

ngưng gom hàng để quan sát thị trường. [2] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu 

660.738 tấn gạo, kim ngạch 362,66 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và 

tăng 6,4% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 

2023, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 

2,62 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và tăng 31,4% về kim ngạch so với 

cùng kỳ 2022. [3] 

Đáng chú ý, cơ cấu gạo tiếp tục được chuyển dịch sang các loại gạo 

chất lượng và giá trị cao. 7 tháng qua, chủng loại gạo trắng thường 

vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 55,5% tổng lượng xuất khẩu 

(tương đương khoảng 2,35 triệu tấn); tiếp đến chủng loại gạo thơm 

các loại chiếm khoảng 24,2% tổng lượng xuất khẩu (khoảng 1 triệu 

tấn); chủng loại gạo nếp đứng thứ 3, chiếm khoảng 8,5% tổng lượng  
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Trong tháng 7/2023, Việt Nam 

xuất khẩu 660.738 tấn gạo, 

kim ngạch 362,66 triệu USD, 

tăng 6,9% về lượng và tăng 

6,4% về kim ngạch so với 

tháng trước. 

 

❖ 7 tháng qua, chủng loại gạo 

trắng thường vẫn tiếp tục 

chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 

55,5% tổng lượng xuất khẩu, 

tiếp đến chủng loại gạo thơm 

các loại chiếm khoảng 24,2% 

tổng lượng xuất khẩu. 

 

❖ Giá lúa lên, giá phân xuống, 

nông dân Hậu Giang phấn 

khởi. 

 

❖ Bệnh khô vằn đang lây lan 

nhanh trên lúa Hè - Thu ở Hà 

Tĩnh với diện tích nhiễm lên 

đến hàng nghìn ha. 

 

❖ Từ đầu năm 2023 đến nay, 

tỉnh Kiên Giang sản xuất hơn 

106.000 ha tôm - lúa, đạt 98% 

kế hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 4 
 

TUẦN 32 (14.8.2023) 

 

xuất khẩu (lượng đạt khoảng 358,5 nghìn tấn); gạo 

tấm chiếm 7,6% tổng lượng xuất khẩu (lượng đạt 

khoảng 324.000 tấn); còn lại là các loại gạo khác. 

[3] 

Đồng Tháp: Thời gian gần đây, giá gạo tăng cao 

khiến nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất bột và sản phẩm từ gạo gặp 

khó khăn. Tuy giá nguyên liệu đầu vào tăng nhanh, 

chi phí sản xuất đội lên nhưng doanh nghiệp chưa 

thể tăng giá bán sản phẩm. Nhiều sản phẩm từ gạo 

phải bán với giá bằng hoặc thấp hơn chi phí sản 

xuất. [4] 

Hậu Giang: Nông dân Hậu Giang phấn khởi vì giá 

lúa lên, giá phân xuống. Ở vụ lúa Thu - Đông này, 

nông dân tỉnh Hậu Giang xuống giống gần 25.000 

ha, tăng gần 500 ha so với kế hoạch. Vào thời điểm 

này, mới có hơn 5.500 ha lúa ở giai đoạn đòng trổ, 

diện tích còn lại đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, 

tuy nhiên những ngày qua thương lái đã vào tận 

ruộng đặt cọc sớm với giá rất cao từ hơn 7.000-

7.900 đồng/kg lúa tươi, tùy loại lúa, tăng từ 1.000 

đồng/kg trở lên so với tuần trước. [5] 

Bên cạnh giá lúa tăng cao, những ngày qua, giá 

nhiều loại phân bón tiếp tục giảm mạnh. So với hơn 

1 tháng trước, các loại phân bón vô cơ như Urê, 

DAP, NPK và Kali đã giảm đáng kể và đang ở mức 

thấp nhất trong nhiều tháng qua, nhất là phân Urê 

và phân DAP đã giảm so với đầu vụ khoảng 

200.000-300.000 đồng/bao. Giá lúa lên cao, trong 

khi giá phân bón lại giảm nên nông dân sản xuất 

vụ lúa Thu - Đông năm nay rất khởi. Nếu thời gian 

tới thời tiết thuận lợi, nông dân ở đây sẽ có thu 

nhập cao từ vụ lúa này. [5] 

Hà Tĩnh: Bệnh khô vằn đang lây lan nhanh trên lúa 

Hè - Thu ở Hà Tĩnh với diện tích nhiễm lên đến 

hàng nghìn ha. Theo rà soát của ngành chuyên 

môn, Can Lộc hiện là địa phương có diện tích lúa 

bị nhiễm bệnh khô vằn nhiều nhất tỉnh. Đến nay, 

toàn huyện có 475 ha lúa nhiễm bệnh, tỷ lệ gây hại 

7 - 10%, nơi cao 20 - 25%, tập trung nhiều ở các 

xã Vượng Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc…; đặc biệt 

là trên những chân ruộng cấy dày, bón nhiều đạm. 

[6] 

 

Kiên Giang: Sản xuất tôm - lúa là loại hình nuôi 

trồng có thế mạnh ở các huyện An Minh, An Biên, 

U Minh Thượng, Gò Quao và Hòn Đất đóng góp 

sản lượng lớn tôm nuôi cho Kiên Giang. Thời gian 

tới, tỉnh sẽ phát triển sản xuất tôm - lúa theo hướng 

an toàn, bền vững và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu 

thị trường, tăng lợi nhuận cho nông dân. Năm 

2022, sản lượng tôm nuôi thu hoạch theo mô hình 

sản xuất tôm - lúa của tỉnh Kiên Giang hơn 61.310 

tấn, chiếm 55% sản lượng tôm nuôi toàn tỉnh. 

Ngoài tôm, nông dân còn thu sản lượng lúa hàng 

trăm ngàn tấn phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất 

khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, 

tỉnh sản xuất hơn 106.000 ha tôm - lúa, đạt 98% kế 

hoạch. [7] 

Thái Nguyên: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật tỉnh Thái Nguyên vừa xác nhận cấp mã vùng 

trồng cho gần 27 ha lúa được gieo cấy trong vụ 

Xuân ở huyện Phú Bình. Theo đó có 4 mô hình 

gieo cấy lúa được cấp mã vùng trồng, gồm: 10 ha 

giống Dự Hương ở xã Thanh Ninh; 6 ha giống 

TH3-7 ở xã Thượng Đình; 5,8 ha giống THB225 ở 

xã Hà Châu và 5 ha giống J02 ở xã Lương Phú. 

Đây là các giống lúa chất lượng cao được gieo cấy 

theo mô hình tập trung. Trong quá trình thực hiện 

cấp mã vùng trồng, các hộ nông dân tham gia mô 

hình được hướng dẫn sản xuất theo hướng 

VietGAP, áp dụng cơ giới hóa vào gieo cấy, phun 

thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa tại các mô 

hình đạt bình quân từ 1,9-2,2 tạ/ha. [8] 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7400 +200 

Kiên Giang 7000 -100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8200 +1000 

Hậu Giang 8200 +200 

Bến Tre 6500 +700 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8400 +300 

Bến Tre 7100 +150 

Kiên Giang 6700 -200 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


